	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 3809/BKHĐT-TH
V/v hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn ĐTPT kế hoạch năm 2011
	Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011


	Kính gửi:
	- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.


Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2011 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2011; Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) việc rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư nhà nước, đầu tư từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác có nguồn gốc NSNN, như nguồn vốn xổ số kiến thiết, vốn quảng cáo của đài truyền hình, vốn của ngành Bảo hiểm xã hội,... (dưới đây gọi tắt là vốn đầu tư nhà nước) kế hoạch năm 2011 như sau:

1. Việc rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư nhà nước
a) Các nguồn vốn cần rà soát, cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư nhà nước trong kế hoạch năm 2011

Các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển các nguồn NSNN, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư nhà nước, đầu tư từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác có nguồn gốc NSNN, như nguồn vốn xổ số kiến thiết, vốn quảng cáo của đài truyền hình, vốn của ngành Bảo hiểm xã hội,... thực hiện việc rà soát, cắt giảm, ngừng khởi công mới, giãn tiến độ thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2011 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2011.
b) Các dự án rà soát, cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện 
Các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước thực hiện việc rà soát, cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện, điều chuyển vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2011, cụ thể là:
- Cắt giảm toàn bộ số vốn đầu tư nhà nước kế hoạch năm 2011 bố trí cho các dự án khởi công mới trong năm 2011 (trừ các dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách; các dự án trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và một số dự án quy định trong Nghị quyết số 83/NQ-CP nêu trên).

- Cắt giảm toàn bộ số vốn đầu tư nhà nước bố trí cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, các dự án đầu tư kém hiệu quả.

- Đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn nhiều năm, nhưng triển khai thực hiện quá chậm; các dự án không có khả năng thực hiện trong năm 2011, do khó khăn trong giải phóng mặt bằng hoặc các vướng mắc khác trong triển khai thực hiện.

c) Các dự án khởi công mới được bố trí vốn đầu tư nhà nước gồm:

- Các “dự án trọng điểm quốc gia” là các “dự án quan trọng quốc gia quy định tại Nghị quyết 49/2010/NQ-QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội”.

- Các dự án đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Công tác chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, các bộ, ngành và địa phương cần cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ chuẩn bị đầu tư các dự án cấp bách, cần thiết, xác định và đảm bảo cân đối được nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án này trong các năm tiếp theo.

- Đối với các dự án cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các dự án thực sự cấp bách, cần triển khai ngay trong năm 2011 thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a, các dự án đầu tư các nhà máy điện, một số cầu yếu có nguy cơ sập, các bộ, ngành và địa phương báo cáo chi tiết, cụ thể tính cấp bách của từng dự án thuộc các đối tượng nói trên gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

- Dự án Trung tâm tim mạch trẻ em và Trung tâm ung bướu thuộc Bệnh Viện Bạch Mai được phép bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm 2011 để thực hiện.
d) Điều chuyển vốn đầu tư nhà nước
(1) Số vốn đầu tư nhà nước cắt giảm, ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện nêu trên bổ sung cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011 và các dự án quan trọng, cấp bách khác cần đẩy nhanh tiến độ.
(2) Đối với vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc điều chuyển vốn giữa các ngành, lĩnh vực theo các nguyên tắc dưới đây:

- Ưu tiên điều chuyển số vốn cắt giảm, ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ vốn cho các công trình, dự án trong nội bộ ngành được giao tại Quyết định 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2011. 

- Sau khi đã điều chuyển số vốn trong nội bộ từng ngành, được phép điều chuyển sang các công trình, dự án thuộc các ngành, lĩnh vực khác. Riêng vốn đầu tư kế hoạch năm 2011 bố trí để đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc không được phép điều chuyển cho các công trình, dự án khác.
- Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương: chỉ được cắt giảm, điều chuyển vốn trong nội bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương. Không được phép cắt giảm, điều chuyển vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương.
- Các dự án, công trình, dự án được bổ sung vốn phải phù hợp với quy định tại điểm (1) trên đây và mức vốn điều chuyển bổ sung không được vượt quá tổng mức đầu tư, tổng dự toán (phần vốn NSNN) đã được phê duyệt.
  (3) Đối với vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương, tín dụng đầu tư nhà nước, đầu tư từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, vốn xổ số kiến thiết, vốn quảng cáo của đài truyền hình, vốn của ngành Bảo hiểm xã hội,... các bộ, ngành và địa phương quyết định và chịu trách nhiệm về việc rà soát, ngừng khởi công mới, cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2011 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP.
2. Thời gian, báo cáo danh mục các dự án rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư nhà nước
(1) Các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc rà soát, cắt giảm, ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011, điều chuyển bổ sung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng hoàn thành trong năm 2011 đến hết ngày 30/6/2011.

(2) Trước ngày 5/7/2011, các bộ, ngành và địa phương báo cáo kết quả rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư nhà nước theo từng nguồn vốn gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính, bao gồm:

- Tình hình và kết quả rà soát cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện và điều chuyển, bổ sung vốn đầu tư nhà nước theo từng nguồn vốn so với kế hoạch giao đầu năm.
- Giải trình cụ thể từng dự án đối với các dự án đề nghị được khởi công mới trong năm 2011 theo đúng các đối tượng được ghi trong điểm c. Mục 1 nêu trên.

- Số dự án hoàn thành trong năm 2011, tăng, giảm so với kế hoạch phân bổ đầu năm.

- Đánh giá về các kết quả đạt được và các tồn tại hạn chế trong việc rà soát, cắt giảm, điều chuyển, bổ sung vốn đầu tư nhà nước.

- Điền đầy đủ các thông tin về danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư nhà nước ngừng khởi công mới, cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện và danh mục các dự án điều chuyển, bổ sung vốn theo các biểu mẫu kèm theo, cụ thể:

+ Các bộ, ngành cơ quan Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước điền các thông tin cụ thể vào biểu mẫu số I, II, III, IV.

+ Các địa phương điền các thông tin cụ thể vào biểu mẫu số III, IV, V, VI.

 (3) Đến ngày 30/6/2011, bộ, ngành và địa phương nào không thực hiện đúng các quy định về cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ và điều chuyển vốn theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị quyết số 83/NQ-CP nêu trên và văn bản hướng dẫn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ thu hồi toàn bộ số vốn bố trí không đúng quy định.

Các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện và đã có báo cáo bằng văn bản về kết quả rà soát, cắt giảm, ngừng, đình hoãn và giãn tiến độ và điều chuyển vốn đầu tư nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP và không có điều chỉnh thêm thì không cần gửi báo cáo lại. 
Trên đây là một số hướng dẫn bổ sung thêm về thực hiện rà soát đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và Nghị quyết số 83/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo TTCP);
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các vụ: KTNN, KTCN, KTDV, KCHT&ĐT, QPAN, LĐVX, KHGDTN&MT, KTĐP&LT, TCTT, HTX;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ TH (3 bản).
	BỘ TRƯỞNG




Võ Hồng Phúc


DANH MỤC BIỂU MẪU

(Kèm theo công văn số 3809/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 6 năm 2011)

- Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo cáo các biểu mẫu số: I, II, III, IV

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các biểu mẫu số: III, IV, V, VI

1. Biểu mẫu số I: Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm 2011 cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ, điều chuyển bổ sung so với quyết định giao kế hoạch đầu năm (Biểu mẫu này áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được bố trí vốn ĐTPT nguồn NSNN kế hoạch năm 2011)

2. Biểu mẫu số II: Danh mục các dự án cấp bách khởi công mới của các bộ, ngành Trung ương thuộc lĩnh vực phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các dự án quan trọng quốc gia, các dự án sử dụng vốn ODA, các dự án quốc phòng, an ninh bố trí vốn ĐTPT nguồn NSNN kế hoạch năm 2011 (Biểu mẫu này áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được bố trí vốn ĐTPT nguồn NSNN kế hoạch năm 2011).

3. Biểu mẫu số III: Danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ, điều chuyển bổ sung so với quyết định giao kế hoạch đầu năm (Biểu mẫu này áp dụng cho các bộ, ngành, địa phương được bố trí vốn TPCP kế hoạch năm 2011)

4. Biểu mẫu số IV: Cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ĐTPT nguồn NSĐP, tín dụng đầu tư nhà nước, đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước, XSKT, quảng cáo truyền hình, BHXH và các nguồn vốn ĐTPT nhà nước khác kế hoạch năm 2011 so với quyết định giao kế hoạch đầu năm (Biểu mẫu này áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương sử dụng các nguồn vốn nêu trên trong kế hoạch năm 2011).

5. Biểu mẫu số V: Danh mục các dự án của địa phương sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung có mục tiêu từ NSTW kế hoạch năm 2011 cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ, điều chuyển, bổ sung so với quyết định giao kế hoạch đầu năm (Biểu mẫu này áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

6. Biểu mẫu số VI: Danh mục các dự án cấp bách khởi công mới sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW kế hoạch năm 2011 của các địa phương thuộc lĩnh vực phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, quan trọng quốc gia, sử dụng vốn ODA, quốc phòng, an ninh (Biểu mẫu này áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		DANH SÁCH GỬI VĂN BẢN

		(Kèm theo văn bản số 3809/BKHĐT-TH ngày 15/6/2011)

		STT		Cơ quan, đơn vị		Biểu mẫu gửi kèm

		A		Trung ương quản lý

		I		Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương		Văn bản + Biểu mẫu số I, II, III, IV

		1		Văn phòng Quốc hội		- nt -

		2		Văn phòng Trung ương Đảng		- nt -

		3		Toà án Nhân dân tối cao		- nt -

		4		Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao		- nt -

		5		Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh		- nt -

		6		Bộ Quốc phòng		- nt -

		7		Bộ Công an		- nt -

		8		Bộ Ngoại giao		- nt -

		9		Bộ Tư pháp		- nt -

		10		Bộ Kế hoạch và Đầu tư		- nt -

		11		Bộ Tài chính		- nt -

		12		Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		- nt -

		13		Bộ Công thương		- nt -

		14		Bộ Giao thông vận tải		- nt -

		15		Bộ Xây dựng		- nt -

		16		Bộ Thông tin và Truyền Thông		- nt -

		17		Bộ Khoa học và Công nghệ		- nt -

		18		Bộ Giáo dục và Đào tạo		- nt -

		19		Bộ Y tế		- nt -

		20		Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch		- nt -

		21		Bộ Nội vụ		- nt -

		22		Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội		- nt -

		23		Bộ Tài nguyên và Môi trường		- nt -

		24		Thanh tra Chính phủ		- nt -

		25		Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		- nt -

		26		Uỷ ban Dân tộc		- nt -

		27		Ban QL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh		- nt -

		28		Viện Khoa học xã hội Việt Nam		- nt -

		29		Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam		- nt -

		30		Thông tấn xã Việt Nam		- nt -

		31		Đài Tiếng nói Việt Nam		- nt -

		32		Đài Truyền hình Việt Nam		- nt -

		33		Kiểm toán Nhà nước		- nt -

		34		Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam		- nt -

		35		Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh		- nt -

		36		Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam		- nt -

		37		Hội Nông dân Việt Nam		- nt -

		38		Hội Cựu chiến binh Việt Nam		- nt -

		39		Đại học Quốc gia Hà Nội		- nt -

		40		Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh		- nt -

		41		Ngân hàng Phát triển Việt Nam		- nt -

		42		Ngân hàng Chính sách xã hội		- nt -

		43		Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam		- nt -

		44		Ngân hàng Công thương Việt Nam		- nt -

		45		Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt nam		- nt -

		II		Các Tập đoàn, Tổng công ty 91		Văn bản + Biểu mẫu số I, II, III, IV

		46		Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam		- nt -

		47		Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam		- nt -

		48		Tập đoàn Điện lực Việt Nam		- nt -

		49		Tập đoàn Bưu chính viễn thông		- nt -

		50		Tập đoàn Dệt may Việt Nam		- nt -

		51		Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam		- nt -

		52		Tổng công ty Hàng không Việt Nam		- nt -

		53		Đường sắt Việt Nam		- nt -

		54		Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		- nt -

		55		Tổng công ty Thép Việt Nam		- nt -

		56		Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		- nt -

		57		Tổng công ty Giấy Việt Nam		- nt -

		58		Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam		- nt -

		59		Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam		- nt -

		60		Tổng công ty Cà phê Việt Nam		- nt -

		61		Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội		- nt -

		62		Tổng công ty Xi măng Việt Nam		- nt -

		63		Tập đoàn Viễn thông Quân đội		- nt -

		64		Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam (Sông Đà)		- nt -

		65		Tổng công ty lương thực miền nam		- nt -

		66		Tổng công ty lương thực miền bắc		- nt -

		67		Tổng công ty cấp nước Sài Gòn		- nt -

		68		Tập đoàn Phát triển nhà		- nt -

		69		Tổng công ty Vật liệu xây dựng số I		- nt -

		70		Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4		- nt -

		71		Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước		- nt -

		III		Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp		Văn bản + Biểu mẫu số I, II, III, IV

		72		Liên minh Hợp tác xã Việt Nam		- nt -

		73		Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam		- nt -

		74		Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam		- nt -

		75		Liên đoàn bóng đá Việt  Nam		- nt -

		76		Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam		- nt -

		77		Hội Nhà văn Việt Nam		- nt -

		78		Hội Nhà báo Việt Nam		- nt -

		79		Hội Chữ thập đỏ Việt Nam		- nt -

		80		Liện hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam		- nt -

		IV		Ban quản lý Khu công nghệ cao		Văn bản + Biểu mẫu số I, II, III, IV

		81		Khu công nghệ cao Hoà Lạc		- nt -

		B		Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương		Văn bản + Biểu mẫu số III, IV, V, VI

				63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương		- nt -

				63 Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương		- nt -

		C		Các đồng chí Lãnh đạo Bộ		Văn bản + Tất cả 6 biểu mẫu

		D		Các Vụ		Văn bản + Tất cả 6 biểu mẫu

		1		- Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ		- nt -

		2		- Tài chính tiền tệ		- nt -

		3		- Kinh tế Công nghiệp		- nt -

		4		- Kinh tế Nông nghiệp		- nt -

		5		- Kinh tế Dịch vụ		- nt -

		6		- Kết cấu hạ tầng và Đô thị		- nt -

		7		- Lao động, Văn hóa, Xã hội		- nt -

		8		- Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường		- nt -

		9		- Quốc phòng - An ninh		- nt -

		10		- Hợp tác xã		- nt -

		11		- Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân (3 bản)		- nt -
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Sheet2

				DANH MỤC BIỂU MẪU

				- Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo cáo các biểu mẫu số: I, II, III, IV

				- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các biểu mẫu số: III, IV, VI

		1.		Biểu mẫu số I: Danh mục các dự án của các bộ, ngành Trung ương sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm 2011 cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ, điều chuyển bổ sung so với quyết định giao kế hoạch

				đầu năm (áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước)

		2.		Biểu mẫu số II: Danh mục các dự án cấp bách khởi công mới của các bộ, ngành Trung ương thuộc lĩnh vực phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các dự án quan trọng quốc gia, sử dụng vốn ODA, quốc phòng, an ninh bố trí vốn ĐTPT

				nguồn NSNN kế hoạch năm 2011 (áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương)

		3.		Biểu mẫu số III: Danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ, điều chuyển bổ sung so với quyết định giao kế hoạch đầu năm

		4.		Biểu mẫu số IV: Cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ĐTPT nguồn NSĐP, XSKT, quảng cáo truyền hình, BHXH và các nguồn vốn ĐTPT nhà nước khác kế hoạch năm 2011 so với quyết định giao kế hoạch đầu năm

		5.		Biểu mẫu số V: Danh mục các dự án của địa phương sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung có mục tiêu từ NSTW kế hoạch năm 2011 ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ, điều chuyển bổ sung so với quyết định giao kế hoạch đầu năm

		6.		Biểu mẫu số VI: Danh mục các dự án cấp bách khởi công mới của các địa phương thuộc lĩnh vực phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, quan trọng quốc gia, sử dụng vốn ODA, quốc phòng, an ninh kế hoạch năm 2011

		7.		Biểu mẫu số VII: Cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ĐTPT nguồn tín dụng đầu tư nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại, huy động khác so với quyết định giao kế hoạch đầu năm
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		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN)

																										Bộ, ngành ….

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2011 CẮT GIẢM, NGỪNG KHỞI CÔNG MỚI, 
ĐÌNH HOÃN, GIÃN TIẾN ĐỘ, ĐIỀU CHUYỂN BỔ SUNG SO VỚI QUYẾT ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM

		(Kèm theo công văn số 3809/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 6 năm 2011)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Địa điểm XD		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Vốn đã bố trí đến 31/12/2010								Kế hoạch năm 2011								Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (vốn trong nước) năm 2011				Dự kiến hoàn thành năm 2011		Ghi chú

										Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: Đầu tư từ NSNN

												Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN								Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

														Tổng số		Trong nước		Ngoài nước																		Số vốn cắt giảm		Số vốn tăng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				TỔNG SỐ

		A		Các dự án ngừng khởi công mới trong năm 2011(cắt giảm toàn bộ số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2011 so với quyết định giao kế hoạch đầu năm)

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

				Nhóm B

		1		Dự án ...

		2		………..

				………..

				Nhóm C

				Các dự án chuyển tiếp

		1		Dự án ...

		2		………..

				………..

		B		Các dự án cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ

		I		Các dự án khởi công mới

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		II		Các dự án chuyển tiếp

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		C		Các dự án được điều chuyển bổ sung tăng vốn để đẩy nhanh tiến độ

		I		Các dự án khởi công mới

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		II		Các dự án chuyển tiếp

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là danh mục các dự án cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện, điều chuyển bổ sung sử dụng vốn ĐTPT nguồn NSNN kế hoạch năm 2011 phân theo các ngành, lĩnh vực hoặc chương trình

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (5) là số quyết định đầu tư, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu có nhiều quyết định đầu tư đề nghị ghi đầy đủ tất cả các quyết định đầu tư)

				Cột (6) là tổng mức đầu tư của dự án sử dụng nhiều nguồn vốn theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (7) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (8) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn trong nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (9) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn ngoài nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (10) là lũy kế tổng số vốn từ các nguồn bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (11) là lũy kế số vốn nguồn NSNN bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (12) là lũy kế số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (13) là lũy kế số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (14) là tổng số các nguồn vốn bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (15) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (16) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (17) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (18) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) kế hoạch năm 2011 cắt giảm so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (19) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) kế hoạch năm 2011 điều chuyển, bổ sung tăng thêm so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (20): nếu dự án hoàn thành năm 2011 sau khi điều chuyển, bổ sung kế hoạch thì đánh dấu "X" vào cột này

				Cột (21) là ghi chú các nội dung khác



&C&"Times New Roman,Bold"&14Biểu mẫu số I

&R&P



Bieu2TW

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN)

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẤP BÁCH KHỞI CÔNG MỚI THUỘC LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, 
CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA, CÁC DỰ ÁN ODA, CÁC DỰ ÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2011

		(Kèm theo công văn số 3809/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 6 năm 2011)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Địa điểm XD		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Vốn đã bố trí đến 31/12/2010								Kế hoạch năm 2011								Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (vốn trong nước) năm 2011				Hoàn thành năm 2011		Ghi chú

										Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: Đầu tư từ NSNN

												Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN								Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

														Tổng số		Trong nước		Ngoài nước																		Số vốn cắt giảm		Số vốn tăng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

				TỔNG SỐ

				Nhóm C

				Các dự án chuyển tiếp

		1		Dự án ...

		2		………..

				………..

		A		Các dự án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách

		I		Các dự án khởi công mới

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		II		Các dự án chuyển tiếp

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		B		Các dự án quan trọng quốc gia

				Ngành/Chương trình ………

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		II		Các dự án chuyển tiếp

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		D		Các dự án quốc phòng - an ninh cấp bách

		I		Các dự án khởi công mới

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		C		Các dự án ODA

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

				Nhóm B

		1		Dự án ...

		2		………..

				………..

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		D		Các dự án quốc phòng, an ninh cấp bách khác (nêu rõ lý do cụ thể)

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		E		Các dự án cầu yếu có nguy cơ sập

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là danh mục các dự án khởi công mới sử dụng vốn ĐTPT nguồn NSNN kế hoạch năm 2011 phân theo các ngành, lĩnh vực hoặc chương trình sau khi thực hiện rà soát, cắt giảm theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (5) là số quyết định đầu tư, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu có nhiều quyết định đầu tư đề nghị ghi đầy đủ tất cả các quyết định đầu tư)

				Cột (6) là tổng mức đầu tư của dự án sử dụng nhiều nguồn vốn theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (7) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (8) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn trong nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (9) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn ngoài nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (10) là lũy kế tổng số vốn từ các nguồn bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (11) là lũy kế số vốn nguồn NSNN bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (12) là lũy kế số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (13) là lũy kế số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (14) là tổng số các nguồn vốn bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (15) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (16) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (17) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (18) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) kế hoạch năm 2011 cắt giảm so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (19) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) kế hoạch năm 2011 điều chuyển, bổ sung tăng thêm so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (20): nếu dự án hoàn thành năm 2011 sau khi điều chuyển, bổ sung kế hoạch thì đánh dấu "X" vào cột này

				Cột (21) là ghi chú lý do đề nghị tiếp tục bố trí vốn kế hoạch năm 2011 cho các dự án khởi công mới và các nội dung khác
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Bieu3-TPCP

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố  được bố trí vốn TPCP kế hoạch năm 2011)

																										Bộ, ngành/ địa phương ……….

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ  KẾ HOẠCH NĂM 2011 CẮT GIẢM, NGỪNG KHỞI CÔNG MỚI,
GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, ĐIỀU CHUYỂN, BỔ SUNG VỐN SO VỚI QUYẾT ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM

		(Kèm theo công văn số 3809/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 6 năm 2011)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Địa điểm XD		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Vốn đã bố trí đến 31/12/2010								Kế hoạch năm 2011								Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn TPCP				Dự kiến hoàn thành năm 2011		Ghi chú

										Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong đó: TPCP						Tổng số		Trong đó: TPCP

												Tổng số		Trong đó: TPCP																						Số vốn cắt giảm		Số vốn tăng

		1		2		3		4		5		6		7		7		9		8		10		9		13		10		13		11		17		12		13		14		15

				TỔNG SỐ

		A		Các dự án giao thông

		I		Các dự án ngừng khởi công mới (cắt giảm toàn bộ vốn kế hoạch 2011)

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………

		II		Các dự án cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		III		Các dự án được điều chuyển, bổ sung tăng vốn

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		B		Các dự án thủy lợi

		I		Các dự án ngừng khởi công mới (cắt giảm toàn bộ vốn kế hoạch 2011)

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		II		Các dự án cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		III		Các dự án được điều chuyển, bổ sung tăng vốn

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		C		Các dự án y tế

		I		Các dự án ngừng khởi công mới (cắt giảm toàn bộ vốn kế hoạch 2011)

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		II		Các dự án cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		III		Các dự án được điều chuyển, bổ sung tăng vốn

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		D		Các dự án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên

		I		Các dự án ngừng khởi công mới (cắt giảm toàn bộ vốn kế hoạch 2011)

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		II		Các dự án cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		III		Các dự án được điều chuyển, bổ sung tăng vốn

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		E		Các dự án ký túc xá sinh viên

		I		Các dự án ngừng khởi công mới (cắt giảm toàn bộ vốn kế hoạch 2011)

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		II		Các dự án cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

		III		Các dự án được điều chuyển, bổ sung tăng vốn

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		…………

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là danh mục các dự án cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện, điều chuyển bổ sung sử dụng vốn ĐTPT nguồn TPCP kế hoạch năm 2011

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (5) là số quyết định đầu tư, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu có nhiều quyết định đầu tư đề nghị ghi đầy đủ tất cả các quyết định đầu tư)

				Cột (6) là tổng mức đầu tư của dự án sử dụng nhiều nguồn vốn theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (7) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn TPCP trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (9) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn ngoài nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (8) là lũy kế tổng số vốn từ các nguồn bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (9) là lũy kế số vốn nguồn TPCP bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (13) là lũy kế số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (10) là tổng số các nguồn vốn bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (11) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn TPCP bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (17) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (12) là số vốn đầu tư phát triển nguồn TPCP kế hoạch năm 2011 cắt giảm so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (13) là số vốn đầu tư phát triển nguồn TPCP kế hoạch năm 2011 điều chuyển, bổ sung tăng thêm so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (14): nếu dự án hoàn thành năm 2011 sau khi điều chuyển, bổ sung kế hoạch thì đánh dấu "X" vào cột này

				Cột (15) là ghi chú các nội dung khác
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Bieu4-vonkhac

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng vốn ĐTPT nguồn NSĐP, tín dụng đầu tư nhà nước, đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước, XSKT, quảng cáo truyền hình, bảo hiểm xã hội và các nguồn vốn nhà nước khác)

																														Bộ, ngành/ địa phương ………….

		CẮT GIẢM, NGỪNG KHỞI CÔNG MỚI, GIÃN TIẾN ĐỘ, ĐIỀU CHUYỂN, BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSĐP, XSKT, QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH, 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ NƯỚC KHÁC KẾ HOẠCH NĂM 2011 SO VỚI QUYẾT ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM

		(Kèm theo công văn số 3809/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 6 năm 2011)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Nguồn vốn		Kế hoạch năm 2011								Cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2011																						Điều chuyển, bổ sung vốn so với quyết định giao kế hoạch đầu năm										Ghi chú

						Số vốn		Số dự án		Trong đó: các dự án khởi công mới				Tổng số						Trong đó:																Tổng số						Trong đó: các dự án hoàn thành năm 2011

																				Ngừng khởi công mới								Cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện

										Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án		Số vốn						Số dự án		Số vốn						Số dự án		Số vốn						Số dự án		Số vốn		Số dự án

		1		2		3		4		5		6		7=9+11		8=10+12		7		9		9		10		10		11		13		12		13		13		17		14		15		16		17

				TỔNG SỐ

		I		Đầu tư trong cân đối NSĐP

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

		II		Đầu tư từ vốn xổ số kiến thiết

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

		III		Đầu tư từ quảng cáo truyền hình

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

		IV		Đầu tư từ vốn ngành bảo hiểm xã hội

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

		V		Tín dụng đầu tư nhà nước

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

		VI		Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

		VII		Vốn vay thương mại

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

		VIII		Các nguồn vốn huy động khác

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

		IX		Đầu tư từ nguồn vốn nhà nước khác

				………..

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				- Cột (3) là tổng số vốn ĐTPT kế hoạch 2011 theo quyết định giao kế hoạch đầu năm theo các nguồn vốn (NSĐP, XSKT, quảng cáo truyền hình, BHXH, tín dụng đầu tư nhà nước, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước, vốn vay thương mại, vốn huy động khác, …)

				- Cột (4) là tổng số dự án được phân bổ số vốn tương ứng ở cột (3)

				- Cột (5) là số vốn kế hoạch năm 2011 phân bổ cho các dự án khởi công mới

				- Cột (6) là số dự án khởi công mới được giao kế hoạch 2011 đầu năm

				- Cột (7) là tổng số vốn cắt giảm được do thực hiện cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (8) là tổng số dự án cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (9) là số vốn cắt giảm được do ngừng khởi công mới các dự án theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (10) là số dự án ngừng khởi công mới trong năm 2011 thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (11) là số vốn cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (12) là số dự án cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (13) là tổng số vốn điều chuyển, bổ sung cho các dự án thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (14) là tổng số dự án được điều chuyển, bổ sung vốn thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (15) là số vốn bổ sung cho các dự án hoàn thành trong năm 2011 thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (16) là số dự án hoàn thành trong năm 2011 được bổ sung vốn thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (17) là ghi chú các nội dung khác
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Bieu5-dc dp

		(Áp dụng cho các tỉnh, thành phố Trung ương)

																										Tỉnh, thành phố ……….

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW  KẾ HOẠCH NĂM 2011
 NGỪNG KHỞI CÔNG MỚI, CẮT GIẢM, ĐÌNH HOÃN, GIÃN TIẾN ĐỘ, ĐIỀU CHUYỂN BỔ SUNG SO VỚI QUYẾT ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM

		(Kèm theo công văn số 3809/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 6 năm 2011)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Địa điểm XD		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Vốn đã bố trí đến 31/12/2010								Kế hoạch năm 2011								Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (NSTW) năm 2011				Hoàn thành năm 2011		Ghi chú

										Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: Đầu tư từ NSNN

												Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN								Tổng số		Trong đó: NSTW		Ngoài nước				Tổng số		Trong đó: NSTW		Ngoài nước

														Tổng số		Trong đó: NSTW		Ngoài nước																		Số vốn cắt giảm		Số vốn tăng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		9		10		11		13		12		13		14		17		15		16		17		18

				TỔNG SỐ

		A		Các dự án ngừng khởi công mới (cắt giảm toàn bộ vốn kế hoạch 2011)

		I		Các dự án khởi công mới

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

				Nhóm B

		1		Dự án ...

		2		………..

				………..

				Nhóm C

				Các dự án chuyển tiếp

		1		Dự án ...

		2		………..

				………..

				Chương trình ………

				Nhóm …

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

		B		Các dự án cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

				Chương trình ………

				Nhóm …

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

		C		Các dự án được điều chuyển bổ sung tăng vốn để đẩy nhanh tiến độ

		I		Các dự án khởi công mới

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		II		Các dự án chuyển tiếp

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				Chương trình ………

				Nhóm …

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là danh mục các dự án cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện, điều chuyển bổ sung sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung có mục tiêu từ NSTW kế hoạch năm 2011 phân theo các chương trình

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (5) là số quyết định đầu tư, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu có nhiều quyết định đầu tư đề nghị ghi đầy đủ tất cả các quyết định đầu tư)

				Cột (6) là tổng mức đầu tư của dự án sử dụng nhiều nguồn vốn theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (7) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (8) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (9) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn ngoài nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (9) là lũy kế tổng số vốn từ các nguồn bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (10) là lũy kế số vốn nguồn NSNN bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (11) là lũy kế số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (13) là lũy kế số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (12) là tổng số các nguồn vốn bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (13) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (14) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (17) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (15) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW kế hoạch năm 2011 cắt giảm  so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (16) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) kế hoạch năm 2011 điều chuyển, bổ sung tăng thêm so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (17): nếu dự án hoàn thành năm 2011 sau khi điều chuyển, bổ sung kế hoạch thì đánh dấu "X" vào cột này

				Cột (18) là ghi chú các nội dung khác
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Bieu6-dp

		(Áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

																										Tỉnh, thành phố ………….

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẤP BÁCH KHỞI CÔNG MỚI THUỘC LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA, 
CÁC DỰ ÁN ODA, CÁC DỰ ÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, 
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW KẾ HOẠCH NĂM 2011

		(Kèm theo công văn số 3809/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 6 năm 2011)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Địa điểm XD		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Vốn đã bố trí đến 31/12/2010								Kế hoạch năm 2011								Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW năm 2011				Dự kiến hoàn thành năm 2011		Ghi chú

										Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: Đầu tư từ NSNN

												Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN								Tổng số		Trong đó: NSTW		Ngoài nước				Tổng số		Trong đó: NSTW		Ngoài nước

														Tổng số		Trong đó: NSTW		Ngoài nước																		Số vốn cắt giảm		Số vốn tăng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		9		10		11		13		12		13		14		17		15		16		17		18

				TỔNG SỐ

				Nhóm C

				Các dự án chuyển tiếp

		1		Dự án ...

		2		………..

				………..

		A		Các dự án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách

		I		Các dự án khởi công mới

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		II		Các dự án chuyển tiếp

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		B		Chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

		I		Các dự án khởi công mới

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		II		Các dự án chuyển tiếp

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		C		Các dự án ODA

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

				Nhóm B

		1		Dự án ...

		2		………..

				………..

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		D		Các dự án quốc phòng - an ninh cấp bách

		I		Các dự án khởi công mới

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		………

				………..

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

		E		Các dự án cầu yếu có nguy cơ sập

				Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là danh mục các dự án khởi công mới sử dụng vốn ĐTPT nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung có mục tiêu từ NSTW kế hoạch năm 2011 phân theo các ngành, lĩnh vực hoặc chương trình sau khi thực hiện rà soát, cắt giảm theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (5) là số quyết định đầu tư, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu có nhiều quyết định đầu tư đề nghị ghi đầy đủ tất cả các quyết định đầu tư)

				Cột (6) là tổng mức đầu tư của dự án sử dụng nhiều nguồn vốn theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (7) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (8) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (9) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn ngoài nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (9) là lũy kế tổng số vốn từ các nguồn bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (10) là lũy kế số vốn nguồn NSNN bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (11) là lũy kế số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (13) là lũy kế số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (12) là tổng số các nguồn vốn bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (13) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (14) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (17) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (15) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW kế hoạch năm 2011 cắt giảm so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (15) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW kế hoạch năm 2011 điều chuyển, bổ sung tăng thêm  so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (17): nếu dự án hoàn thành năm 2011 sau khi điều chỉnh kế hoạch thì đánh dấu "X" vào cột này

				Cột (18) là ghi chú các nội dung khác
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Bieu3TCT-vonkhac

																														Tập đoàn, tổng công ty ………

		CẮT GIẢM, NGỪNG, GIÃN TIẾN ĐỘ, ĐIỀU CHUYỂN, BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC, VỐN CHỦ SỞ HỮU, VỐN VAY THƯƠNG MẠI, HUY ĐỘNG KHÁC KẾ HOẠCH NĂM 2011 SO VỚI QUYẾT ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM

		(Kèm theo công văn số 3809/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 6 năm 2011)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Nguồn vốn		Kế hoạch năm 2011								Cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2011																						Điều chuyển, bổ sung vốn so với quyết định giao kế hoạch đầu năm										Ghi chú

						Số vốn		Số dự án		Trong đó: các dự án khởi công mới				Tổng số						Trong đó:																Tổng số						Trong đó: các dự án hoàn thành năm 2011

																				Ngừng khởi công mới								Cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện

										Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án		Số vốn						Số dự án		Số vốn						Số dự án		Số vốn						Số dự án		Số vốn		Số dự án

		1		2		3		4		5		6		7=9+11		8=10+12		7		9		9		10		10		11		13		12		13		13		17		14		15		16		17

				TỔNG SỐ

		I		Tín dụng đầu tư nhà nước

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

		II		Vốn chủ sở hữu

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

		III		Vốn vay thương mại

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

		IV		Các nguồn vốn huy động khác

		1		Chuẩn bị đầu tư

		2		Dự án nhóm A

		3		Dự án nhóm B

		4		Dự án nhóm C

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				- Cột (3) là tổng số vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011 đã phân bổ theo quyết định giao kế hoạch đầu năm chia theo các nguồn vốn tương ứng (tín dụng đầu tư nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại, các nguồn huy động khác, …)

				- Cột (4) là tổng số dự án được phân bổ số vốn tương ứng ở cột (3)

				- Cột (5) là số vốn phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2011

				- Cột (6) là số dự án khởi công mới năm 2011

				- Cột (7) là tổng số vốn cắt giảm được do thực hiện cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (8) là tổng số dự án cắt giảm, ngừng khởi công mới, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (9) là số vốn cắt giảm được do ngừng khởi công mới các dự án theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (10) là số dự án ngừng khởi công mới trong năm 2011 thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (11) là số vốn cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (12) là số dự án cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (13) là tổng số vốn bổ sung cho các dự án thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (14) là tổng số dự án được bổ sung vốn thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (15) là số vốn bổ sung cho các dự án hoàn thành trong năm 2011 thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (16) là số dự án hoàn thành trong năm 2011 được bổ sung vốn thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP

				- Cột (17) là ghi chú các nội dung khác
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DP1

		Tỉnh, thành phố …

		Biểu mẫu số I

		TỔNG HỢP KẾT QUẢ CẮT GIẢM, ĐIỀU CHUYỂN, ĐÌNH HOÃN, GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐTPT NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP, XỔ SỐ KIẾN THIẾT, … KẾ HOẠCH NĂM 2011

		TT		Nguồn vốn		Kế hoạch 2011 các địa phương đã phân bổ								Cắt giảm, ngừng khởi công, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011												Điều chỉnh, bổ sung vốn so với quyết định giao kế hoạch đầu năm								Ghi chú

						Số vốn kế hoạch năm 2011		Số dự án		Trong đó: các dự án khởi công mới				Tổng số				Trong đó:								Tổng số				Trong đó: các dự án hoàn thành năm 2011

										Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án		Ngừng khởi công mới				Cắt giảm, giãn tiến độ

																		Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án

		1		2		3		4		5		6		7=9+11		8=10+12		9		10		11		12		13		14		15		16		17

				TỔNG SỐ

		1		Vốn ĐTPT trong cân đối NSĐP

				- Chuẩn bị đầu tư

				- Dự án nhóm A

				- Dự án nhóm B

				- Dự án nhóm C

		2		Nguồn vốn xổ số kiến thiết

				- Chuẩn bị đầu tư

				- Dự án nhóm A

				- Dự án nhóm B

				- Dự án nhóm C

		3		Nguồn vốn quảng cáo phát thanh, truyền hình

				- Chuẩn bị đầu tư

				- Dự án nhóm A

				- Dự án nhóm B

				- Dự án nhóm C

		4		Nguồn vốn ngành bảo hiểm xã hội

				- Chuẩn bị đầu tư

				- Dự án nhóm A

				- Dự án nhóm B

				- Dự án nhóm C

		5		Nguồn vốn khác

				- Chuẩn bị đầu tư

				- Dự án nhóm A

				- Dự án nhóm B

				- Dự án nhóm C

		…		…………..

		Giải thích các cột

		- (1): Số thứ tự

		- (2): Nguồn vốn

		- (3): Số vốn kế hoạch năm 2011 phân bổ theo quyết định giao kế hoạch đầu năm

		- (4): Số lượng dự án được bố trí kế hoạch 2011 theo quyết định giao kế hoạch đầu năm

		- (5): Số vốn kế hoạch năm 2011 phân bổ các dự án khởi công mới trong năm 2011

		- (6): Số lượng dự án khởi công mới trong năm 2011

		- (7): Tổng số vốn kế hoạch năm 2011 cắt giảm của các dự án ngừng khởi công mới, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011

		- (8): Tổng số dự án ngừng khởi công mới, cắt giảm, giãn tiến độ thực hiện

		- (9): Tổng số vốn cắt giảm của các dự án ngừng khởi công mới

		- (10): Số dự án ngừng khởi công mới trong năm 2011

		- (11): Số vốn cắt giảm của các dự án giãn tiến độ, điều chỉnh giảm vốn kế hoạch năm 2011

		- (12) Số dự án giãn tiến độ, điều chỉnh giảm vốn kế hoạch năm 2011

		- (13): Tổng số vốn kế hoạch năm 2011 điều chỉnh bổ sung cho các dự án

		- (14): Số lượng dự án được điều chỉnh bổ sung tăng vốn kế hoạch năm 2011

		- (15): Số vốn kế hoạch năm 2011 điều chỉnh bổ sung cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2011 sau khi cắt giảm, điều chỉnh

		- (16): Số lượng dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2011 được điều chỉnh bổ sung vốn

		- (17): Ghi chú, giải thích thêm (nếu có)
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dc TPCP dp

																										Tỉnh, thành phố

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TPCP  KẾ HOẠCH NĂM 2011 ĐIỀU CHỈNH VỐN SO VỚI QUYẾT ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM

		(Kèm theo công văn số 3809/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 6 năm 2011)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Địa điểm XD		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Vốn đã bố trí đến 31/12/2010								Kế hoạch năm 2011								Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn TPCP				Dự kiến hoàn thành năm 2011		Ghi chú

										Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong đó: TPCP						Tổng số		Trong đó: TPCP

												Tổng số		Trong đó: TPCP																						Số vốn cắt giảm		Số vốn tăng

		1		2		3		4		5		6		7		7		9		8		10		9		13		10		13		11		17		12		13		14		15

				TỔNG SỐ

		A		Các dự án giao thông

		I		Các dự án đình hoãn, ngừng khởi công mới (cắt giảm toàn bộ vốn kế hoạch 2011)

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………..

		II		Các dự án giãn tiến độ, điều chỉnh giảm vốn

		…		………..

		III		Các dự án được bổ sung tăng vốn

		…		………..

		B		Các dự án thủy lợi

		…		………..

		C		Các dự án y tế

		…		………..

		D		Các dự án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên

		…		…………..

		E		Các dự án ký túc xá sinh viên

		…		………..

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là danh mục các dự án phân theo các ngành, lĩnh vực hoặc chương trình cụ thể

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (5) là số quyết định đầu tư, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu có nhiều quyết định đầu tư đề nghị ghi đầy đủ tất cả các quyết định đầu tư)

				Cột (6) là tổng mức đầu tư của dự án sử dụng nhiều nguồn vốn theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (7) là tổng số đầu tư phát triển nguồn vốn TPCP trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (9) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn ngoài nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (8) là lũy kế tổng số vốn từ các nguồn bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (9) là lũy kế số vốn nguồn TPCP bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (13) là lũy kế số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án từ khởi công đến 31/12/2010

				Cột (10) là tổng số các nguồn vốn bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (11) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn TPCP bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (17) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2011

				Cột (12) là số vốn đầu tư phát triển nguồn TPCP kế hoạch năm 2011 điều chỉnh giảm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (13) là số vốn đầu tư phát triển nguồn TPCP kế hoạch năm 2011 bổ sung tăng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 so với kế hoạch bố trí đầu năm

				Cột (14): nếu dự án hoàn thành năm 2011 sau khi điều chỉnh kế hoạch thì đánh dấu "X" vào cột này

				Cột (15) là ghi chú các nội dung khác
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Dieu chinh giam

		Biểu mẫu số 3

		BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH ĐTPT NGUỒN … (NSNN/TPCP/TDĐTNN/DNNN/XSKT)

																																		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Bộ, ngành/Tập đoàn, tổng công ty/Địa phương		Điều chỉnh giảm																																Ghi chú

						Các dự án khởi công mới																Các dự án chuyển tiếp

						Tổng số vốn		Tổng số dự án		Dự án nhóm A				Dự án nhóm B				Dự án nhóm C				Tổng số vốn		Tổng số dự án		Dự án nhóm A				Dự án nhóm B				Dự án nhóm C

										Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án						Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án

				TỔNG SỐ

		1		Bộ, ngành/Địa phương …

		2		Bộ, ngành/Địa phương …

		…		……….





Dieu chinh tang

		Biểu mẫu số 4

		BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH TĂNGKẾ HOẠCH ĐTPT NGUỒN … (NSNN/TPCP/TDĐTNN/DNNN/XSKT)

																																		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Bộ, ngành/Tập đoàn, tổng công ty/Địa phương		Điều chỉnh tăng																																Ghi chú

						Các dự án khởi công mới																Các dự án chuyển tiếp

						Tổng số vốn		Tổng số dự án		Dự án nhóm A				Dự án nhóm B				Dự án nhóm C				Tổng số vốn		Tổng số dự án		Dự án nhóm A				Dự án nhóm B				Dự án nhóm C

										Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án						Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án		Số vốn		Số dự án

				TỔNG SỐ

		1		Bộ, ngành/Địa phương …

		2		Bộ, ngành/Địa phương …

		…		……….






